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Phụ lục 2
[bookmark: _GoBack](Đính kèm Kế hoạch số      /KH-SYT ngày    tháng    năm 2025 về việc kiểm tra an toàn thực phẩm 6 tháng cuối năm 2025 của Sở Y tế)

MẪU BÁO CÁO
Kết quả thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm do địa phương thực hiện

I. Công tác chỉ đạo: (nêu cụ thể)
II. Kết quả thanh tra, kiểm tra tại cơ sở thực phẩm (không bao gồm các cơ sở do đoàn liên ngành T.Ư thực hiện và báo cáo): 
Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra
	TT
	Nội dung
	Tuyến xã
	Tuyến tỉnh
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số lượng
	

	1
	Số lượng đoàn thanh tra, kiểm tra
 Trong đó:
	
	
	

	1.1
	Số lượng đoàn thanh tra
	
	
	

	1.2
	Số lượng đoàn kiểm tra
	
	
	

	2
	Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra 
Trong đó:
	
	
	

	2.1
	Tổng số cơ sở được thanh tra
	
	
	

	2.2
	Tổng số cơ sở được kiểm tra
	
	
	

	3
	Tổng số sản phẩm được thanh tra, kiểm tra
Trong đó:
	
	
	 

	3.1
	Tổng số sản phẩm được thanh tra
	
	
	

	3.2
	Tổng số sản phẩm được kiểm tra
	
	
	

	4
	Tổng số cơ sở vi phạm
	
	
	 

	4.1
	Vi phạm về công bố sản phẩm
	
	
	

	
	Số sản phẩm vi phạm/%
	
	
	

	
	Tổng số tiền xử phạt (đồng)
	
	
	

	4.2
	Vi phạm về chất lượng sản phẩm
	
	
	

	
	Số sản phẩm vi phạm/%
	
	
	

	
	Tổng số tiền xử phạt (đồng)
	
	
	

	4.3
	Vi phạm về chỉ tiêu an toàn thực phẩm
	
	
	

	
	Số sản phẩm vi phạm/%
	
	
	

	
	Tổng số tiền xử phạt (đồng)
	
	
	

	4.4.
	Vi phạm về quảng cáo thực phẩm
	
	
	

	
	Số sản phẩm vi phạm/%
	
	
	

	
	Tổng số tiền xử phạt (đồng)
	
	
	

	4.5
	Vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm
	
	
	

	
	Số cơ sở vi phạm/%
	
	
	

	
	Tổng số tiền xử phạt (đồng)
	
	
	

	4.6
	Vi phạm khác
	
	
	

	
	Số cơ sở vi phạm/%
	
	
	

	
	Tổng số tiền xử phạt (đồng)
	
	
	

	5
	Kết quả chi tiết

	TT
	Nội dung
	Tuyến xã
	Tuyến tỉnh
	Tổng

	
	
	SX thực phẩm (gồm vừa SX và  KD)
	KD thực phẩm
	KD dịch vụ ăn uống
	KD thức ăn đường phố
	Cộng
	SX thực phẩm (gồm vừa SX và vừa KD
	KD thực phẩm
	KD dịch vụ ăn uống
	KD thức ăn đường phố
	Cộng
	

	5.1
	Tổng số cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Số tổ chức được thanh tra, kiểm tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đạt (số cơ sở/%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vi phạm (số cơ sở/%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	Số cá nhân được thanh tra, kiểm tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đạt (số cơ sở/%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vi phạm (số cơ sở/%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Xử lý vi phạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.1
	Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Số tổ chức vi phạm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiền phạt (đồng):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số cá nhân vi phạm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiền phạt (đồng):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.2
	Xử phạt bổ sung:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Tước quyền sử dụng GCN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Tước GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Tước giấy tiếp nhận đăng ký công bố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Tước giấy xác nhận nội dung quảng cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đình chỉ hoạt động;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tịch thu tang vật...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.3
	Khắc phục hậu quả (loại, trọng lượng):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Buộc thu hồi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Buộc tiêu hủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Khác (ghi rõ):.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Xử lý khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.1
	Thu hồi GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.2
	Chuyển cơ quan điều tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Bảng 2: Kết quả kiểm mẫu

	TT
	Nội dung
	Tuyến xã
	Tuyến tỉnh
	Cộng

	1
	Xét nghiệm tại labo (tổng số mẫu)
	
	
	

	1.1
	Hóa lý (tổng số mẫu)
	
	
	

	
	- Đạt (số mẫu/%)
	
	
	

	
	- Không đạt (số mẫu/%)
	
	
	

	1.2
	Vi sinh
	
	
	

	
	- Đạt (số mẫu/%)
	
	
	

	
	- Không đạt (số mẫu/%)
	
	
	

	2
	Xét nghiệm nhanh
	
	
	

	2.1
	Hóa lý (tổng số mẫu)
	
	
	

	
	- Đạt (số mẫu/%)
	
	
	

	
	- Không đạt (số mẫu/%)
	
	
	

	2.2
	Vi sinh (tổng số mẫu)
	
	
	

	
	- Đạt (số mẫu/%)
	
	
	

	
	- Không đạt (số mẫu/%)
	
	
	



III. Nhận xét, đánh giá chung 
Đề nghị nhận xét, đánh giá cụ thể theo số liệu thực tế tại các bảng từ 1 - 2.
IV. Đề xuất kiến nghị (ghi cụ thể).
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